
TẬP BỘ SỐ QUYỂN Phẩm Phẩm

1 A-HÀM I 1-6

2 A-HÀM II 7-25

3 A-HÀM III 26 26(1-10)

4 A-HÀM IV 26tt 25(11-18)

5 A-HÀM V 27-99

6 A-HÀM VI 99 16-44

7 A-HÀM VII 99-124

8 A-HÀM VIII 125 1-30

9 A-HÀM IX 126-151 31-51

10 BẢN DUYÊN I 152-157

11 BẢN DUYÊN II 158-185

12 BẢN DUYÊN III 186-190 190(1-14)

13 BẢN DUYÊN IV 190tt-191 190(15-60)

14 BẢN DUYÊN V 192-198

15 BẢN DUYÊN VI 199-202 199(1-30) 202(1-69)

16 BẢN DUYÊN VII 203-211 203(1-10)

17 BẢN DUYÊN VIII 212-219

18 BÁT NHÃ I 220 1-50

19 BÁT NHÃ II 220 51-100

20 BÁT NHÃ III 220 101-150

21 BÁT NHÃ IV 220 151-200

22 BÁT NHÃ V 220 201-250

23 BÁT NHÃ VI 220 251-300

24 BÁT NHÃ VII 220 301-350

25 BÁT NHÃ VIII 220 351-400

26 BÁT NHÃ IX 220 401-450

27 BÁT NHÃ X 220 451-500

28 BÁT NHÃ XI 220 501-550

29 BÁT NHÃ XII 220 551-600

30 BÁT NHÃ XIII 221-222

31 BÁT NHÃ XIV 223-224

32 BÁT NHÃ XV 225-230

33 BÁT NHÃ XVI 231-261

34 PHÁP HOA I 262-264

35 PHÁP HOA II 265-273

36 HOA NGHIÊM I 274-278 278(1-27)

37 HOA NGHIÊM II 278tt 278(28-60)

38 HOA NGHIÊM III 279 279(1-45)

39 HOA NGHIÊM IV 279tt-285 279(46-80)

40 HOA NGHIÊM V 286-293 293(1-22)

41 HOA NGHIÊM VI 293tt-309 293(23-40)

42 BẢO TÍCH I 310 310(1-40)

43 BẢO TÍCH II 310tt 310(41-90)

44 BẢO TÍCH III 310tt-312 310(91-120)

45 BẢO TÍCH IV 313-320

46 BẢO TÍCH VI 321-373

47 NIẾT BÀN I 374

48 NIẾT BÀN II 375

49 NIẾT BÀN III 376-396

50 ĐẠI TẬP I 397 1-48

51 ĐẠI TẬP II 397tt-401 397(49-60)

52 ĐẠI TẬP III 402-411



TẬP BỘ SỐ QUYỂN Quyển

53 ĐẠI TẬP IV 412-424

54 KINH TẬP I 425-440

55 KINH TẬP II 441-467

56 KINH TẬP III 468-489

57 KINH TẬP VI 490-584

58 KINH TẬP V 585-605

59 KINH TẬP VI 606-625

60 KINH TẬP VII 626-639 639(1-5)

61 KINH TẬP VIII 639tt-655 639(6-10)

62 KINH TẬP IX 656-657

63 KINH TẬP X 658-665

64 KINH TẬP XI 666-673

65 KINH TẬP XII 674-720

66 KINH TẬP XIII 721 721(1-50)

67 KINH TẬP XIV 721tt-728 721(51-70)

68 KINH TẬP XV 729-804

69 KINH TẬP XVI 805-847

70 MẬT TÔNG I 945 & 1060

71 LUẬT I 1421-1425 1425(1-10)

72 LUẬT II 1425tt-1428 1425(11-40)

73 LUẬT III 1428tt Phần 1 tt

74 LUẬT IV 1428tt-1434 1428tt Phần 4

75 LUẬT V 1435 1435(1-40)

76 LUẬT VI 1435tt-1441 1435(41-61)

77 LUẬT VII 1442 1442(1-50)

78 LUẬT VIII 1443-1447

79 LUẬT IX 1448-1451 1451(1-16)

80 LUẬT X 1451tt-1458 1451(17-40)

81 LUẬT XI 1459-1464

82 LUẬT XII 1465-1504

83 THÍCH KINH I 1505-1509 1509(1-25)

84 THÍCH KINH II 1509tt 1509(26-60)

85 THÍCH KINH III 1509tt 1509(61-95)

86 THÍCH KINH IV 1509tt-1518 1509(96-100)

87 THÍCH KINH V 1519-1524

88 THÍCH KINH VI 1525-1535

89 TỲ ĐÀM I 1536-1540

90 TỲ ĐÀM II 1541-1544

91 TỲ ĐÀM III 1545 1545(1-50)

92 TỲ ĐÀM IV 1545tt 1545(51-100)

93 TỲ ĐÀM V 1545tt 1545(101-150)

94 TỲ ĐÀM VI 1545tt 1545(151-200)

95 TỲ ĐÀM VII 1546 1546(1-40)

96 TỲ ĐÀM VIII 1546tt-1547 1546(41-60)

97 TỲ ĐÀM IX 1548-1549

98 TỲ ĐÀM X 1550-1557

99 TỲ ĐÀM XI 1558-1559 1559(1-12)

100 TỲ ĐÀM XII 1559-1562 1559(13-22) 1562(1-30)

101 TỲ ĐÀM XIII 1562tt 1562(31-80)

102 TỲ ĐÀM XIV 1563 1563(1-40)

103 TRUNG QUÁN I 1564-1578

104 DU GIÀ I 1579 1579(1-42)



TẬP BỘ SỐ QUYỂN Quyển

105 DU GIÀ II 1579tt 1579(43-85)

106 DU GIÀ III 1579tt-1584 1579(86-100)

107 DU GIÀ IV 1585-1595 1595(1-10)

108 DU GIÀ V 1595tt-1599 1595(11-15)

109 DU GIÀ VI 1600-1604

110 DU GIÀ VII 1605-1627

111 LUẬN TẬP I 1628-1644

112 LUẬN TẬP II 1645-1648

113 LUẬN TẬP III 1649-1668

114 LUẬN TẬP IV 1669-1692

115 KINH SỚ I 1693-1704

116 KINH SỚ II 1705-1709

117 KINH SỚ III 1710-1716 1716(1-2)

118 KINH SỚ IV 1716tt-1717 1716(3-10)

119 KINH SỚ V 1718-1719 1719(1-5)

120 KINH SỚ VI 1719tt-1721 1719(6-10)

121 KINH SỚ VII 1721tt-1723 1721(5-12)

122 KINH SỚ VIII 1723tt-1730 1723(6-10)

123 KINH SỚ IX 1731-1733 1733(1-9)

124 KINH SỚ X 1733tt-1734 1733(9-20)

125 KINH SỚ XI 1735 1735(1-30)

126 KINH SỚ XII 1735tt 1735(31-60)

127 KINH SỚ XIII 1736 1736(1-33)

128 KINH SỚ XIV 1736tt 1736(34-66)

129 KINH SỚ XV 1736tt-1739 1736(67-90)

130 KINH SỚ XVI 1739tt-1743 1739(11-40)

131 KINH SỚ XVII 1744-1753

132 KINH SỚ XVIII 1754-1763 1763(1-40)

133 KINH SỚ XIX 1763tt-1764 1763(41-71) 1764(1-3)

134 KINH SỚ XX 1764tt 1764(4-10)

135 KINH SỚ XXI 1765-1769

136 KINH SỚ XXII 1770-1776

137 KINH SỚ XXIII 1777-1779 1779(1-5)

138 KINH SỚ XXIV 1779tt-1782 1779(6-10)

139 KINH SỚ XXV 1783-1788 1788(1-4)

140 KINH SỚ XXVI 1788tt-1794 1788(4-6)

141 KINH SỚ XXVII 1795-1797

142 KINH SỚ XXVIII 1798-1803

143 LUẬT SỚ I 1804-1805 1805(thg-trung)

144 LUẬT SỚ II 1805tt-1808 1805(trung-hạ)

145 LUẬT SỚ III 1809-1815

146 LUẬN SỚ I 1816-1820

147 LUẬN SỚ II 1821 1821(1-16)

148 LUẬN SỚ III 1821tt-1822 1821(17-30) 1822(1-5)

149 LUẬN SỚ IV 1822tt 1822(6-30)

150 LUẬN SỚ V 1823 1823(1-30)

151 LUẬN SỚ VI 1824-1826

152 LUẬN SỚ VII 1827-1828 1828(1-5)

153 LUẬN SỚ VIII 1828tt 1828(6-15)

154 LUẬN SỚ IX 1828tt 1828(16-24)

155 LUẬN SỚ X 1829 1829(1-16)

156 LUẬN SỚ XI 1830 1830(1-7)



TẬP BỘ SỐ QUYỂN Quyển

157 LUẬN SỚ XII 1830tt-1832 1830(8-10) 1832(1-4)

158 LUẬN SỚ XIII 1832tt-1834 1832(5-7)

159 LUẬN SỚ XIV 1835-1844

160 LUẬN SỚ XV 1845-1850

161 CHƯ TÔNG I 1851 1851(1-10)

162 CHƯ TÔNG II 1851 8851(11-20)

163 CHƯ TÔNG III 1852-1860

164 CHƯ TÔNG IV 1861-1866

165 CHƯ TÔNG V 1867-1887

166 CHƯ TÔNG VI 1888-1910

167 CHƯ TÔNG VII 1911-1912 1912(1-3)

168 CHƯ TÔNG VIII 1912tt-1916 1912(4-10)

169 CHƯ TÔNG IX 1916tt-1929 1916(4-10)

170 CHƯ TÔNG X 1930-1956

171 CHƯ TÔNG XI 1957-1969

172 CHƯ TÔNG XII 1970-1985

173 CHƯ TÔNG XIII 1986-1996

174 CHƯ TÔNG XIV 1997-2000 1997(1-20) 2000(1-10)

175 CHƯ TÔNG XV 2001-2004

176 CHƯ TÔNG XVI 2005-2016 2016(1-20)

177 CHƯ TÔNG XVII 2016tt 2016(21-70)

178 CHƯ TÔNG XVIII 2016tt-2025 2016(71-100)

179 SỬ TRUYỆN I 2026-2035 2035(1-20)

180 SỬ TRUYỆN II 2035tt-2036 2035(21-54) 2036(1-2)

181 SỬ TRUYỆN III 2036tt-2037 2036(3-22) 2037(1)

182 SỬ TRUYỆN IV 2037tt-2039 2037(2-4)

183 SỬ TRUYỆN V 2040-2053

184 SỬ TRUYỆN VI 2054-2060 2060(1-8)

185 SỬ TRUYỆN VII 2060tt-2061 2060(9-30) 2061(1-10)

186 SỬ TRUYỆN VIII 2061tt-2065 2061(11-30)

187 SỬ TRUYỆN IX 2066-2076 2076(1-10)

188 SỬ TRUYỆN X 2076tt-2077 2076(11-30) 2077(1-10)

189 SỬ TRUYỆN XI 2077tt-2080 2077(11-36)

190 SỬ TRUYỆN XII 2081-2101

191 SỬ TRUYỆN XIII 2102-2103 2103(1-18)

192 SỬ TRUYỆN XIV 2103tt-2109 2103(19-30)

193 SỬ TRUYỆN XV 2110-2115 2115(1-10)

194 SỬ TRUYỆN XVI 2115tt-2120 2115(11-19)

195 SỰ VỰNG I 2121 2121(1-20)

196 SỰ VỰNG II 2122 2122(1-33)

197 SỰ VỰNG III 2122 2122(34-66)

198 SỰ VỰNG IV 2122 2122(67-100)

199 SỰ VỰNG V 2123-2126

200 SỰ VỰNG VI 2127-2128 2128(1-20)

201 SỰ VỰNG VII 2128tt 2128(21-70)

202 SỰ VỰNG VIII 2128tt-2131 2128tt(71-100)

203 MỤC LỤC I


